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PHIẾU BÀI TẬP TUẦN 19
I. TRẮC NGHIỆM: Khoanh tròn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng.
Câu 1: Tính diện tích hình thang, biết độ dài đáy là 18cm và 1,2dm; chiều cao là 15cm.




A.  		B.  		C.  		D.  

Câu 2: Một hình thang có độ dài đáy lần lượt là 6cm và 9cm; diện tích . Tính chiều cao của hình thang.

A.  		B. 18cm		C. 2,4cm		D. 1,2cm

Câu 3: Một thửa ruộng hình thang có diện tích là . Tính tổng độ dài hai đáy biết chiều cao của thửa ruộng đó là 1,2dam.
A. 50m		B.12,5m		C. 100m		D. 25m

Câu 4: Một hình thang có diện tích , chiều cao 2,1dm; độ dài đáy bé là 1,6dm. Tìm đáy lớn.
A. 2dm	B. 2,4dm	C. 4dm	D. 0,4dm
Câu 5: Một miếng bìa hình tròn có đường kính 5cm. Tính chu vi của miếng bìa.
A. 7,85cm	B. 15,7cm	C. 157cm	D. 31,4cm
Câu 6: Một bánh xe đạp có chu vi là 2,041 m. Hỏi bán kính của bánh xe là bao nhiêu?                                                            
A. 6,5m  	B. 0,65m	                        
C. 3,25m	D. 0,325m 	
Câu 7: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: (Quan sát hình tròn)
	
A. OA= OM=OB                  C. AB = MB 


B. OA =  AB                    D. AB =  
	[image: ]


Câu 8: Viết tiếp vào chỗ chấm:
a) Một hình tròn có đường kính 15,6cm. Bán kính của hình tròn đó là :……...
b) Chu vi hình tròn có bán kính 3,5cm là:……………………………………. 
c) Chu vi mặt bàn hình tròn có đường kính là [image: ][image: ] m :…………………………..
Câu 9: Viết tiếp vào chỗ chấm: Một mảnh đất hình thang có đáy lớn 27,6dm, đáy bé bằng [image: ][image: ] đáy lớn, chiều cao 8,5m. Người ta trồng lạc trên mảnh đất đó, cứ 1m2 thu được 3kg lạc củ. Hỏi trên cả mảnh đất đó người ta thu được bao nhiệu tạ củ lạc?		
	Đáp số: ………………………………
II.  TỰ LUẬN
Câu 1: Tính diện tích hình thang có đáy lớn 54 m; đáy bé bằng  [image: ][image: ] đáy lớn và bằng [image: ][image: ] chiều cao.

	
	

	
	

	
	

	
	


Câu 2: Tính diện tích hình thang có đáy lớn bằng 25 m, chiều cao bằng 80% đáy lớn, đáy bé bằng 90% chiều cao. 

	
	

	
	

	
	

	
	



Câu 3: Một mảnh vườn hình thang có độ dài đáy lớn 45m; đáy bé 35m và chiều cao bằng  tổng độ dài hai đáy. Người ta trồng rau trên mảnh vườn đó, trung bình cứ 3m2 thu hoạch được 9kg rau. Hỏi trên cả mảnh vườn người ta thu hoạch được bao nhiêu tấn rau?

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Câu 4: Vẽ hình tròn có :
a) Bán kính 2cm ;		                  b) Đường kính 5cm
Câu 5: Bán kính của một bánh xe ô tô là 0,25m
	a. Tính chu vi của bánh xe.
b. Nếu ô tô đó đi hết quãng đường dài 4,71 km thì bánh xe lăn trên mặt đất được bao nhiêu vòng?

	
	

	
	

	
	

	
	


Câu 6: Tính chu vi một bánh xe hình tròn có bán kính 3,25dm. Khi bánh xe lăn trên đất 10 vòng thì bánh xe đó đi được bao nhiêu mét?

	
	

	
	

	
	

	
	



Câu 7: a,Tính đường kính hình tròn có chu vi là 18,84 cm.
             b, Tính bán kính hình tròn có chu vi 25,12 cm.

	
	

	
	

	
	


Câu 8: Bánh xe bé của một máy kéo có bán kính 0,5m. Bánh xe lớn của máy kéo đó có bán kính 1m. Hỏi khi bánh xe bé lăn được 10 vòng thì bánh xe lớn lăn được mấy vòng?

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Phần Tiếng Việt 
Câu 1. a. Các từ được gạch dưới trong đoạn văn sau là danh từ, động từ, tính từ, đại từ hay quan hệ từ?
Thời gian trôi đi nhanh quá. Tôi đã trưởng thành, đã là một thanh niên, đã có công ăn việc làm, đã có xe máy, đã phóng vù vù qua khắp phố phường, thì tôi vẫn cứ nhớ mãi những kỉ niệm thời ấu thơ. Tôi cứ nhớ mãi về bà, về sự thương yêu của bà, và lòng tôi cứ ngậm ngùi thương nhớ…
b. Tìm 2 từ đồng nghĩa với từ ngậm ngùi...........................................................................
c. Viết lại các câu ghép và phân tích

	

	

	



	

	

	



Câu 2. Điền r, d hoặc gi vào chỗ trống để hoàn thành đoạn thơ sau:
     Tiếng …ừa làm … ịu nắng trưa
Gọi đàn …ó đến cùng …ừa múa …eo.
     Trời trong đầy tiếng …ì …ào
Đàn cò đánh nhịp bay vào bay …a.
Câu 3. Đọc đoạn văn sau và thực hiện các yêu cầu ở dưới:
	Sau một hồi len lách mải miết rẽ bụi rậm, chúng tôi nhìn thấy một bãi cây khộp. Rừng khộp hiện ra trước mắt chúng tôi, lá úa vàng như cảnh mùa thu. Tôi dụi mắt, những sắc vàng động đậy. Mấy con mang vàng hệt như màu lá khộp đang ăn cỏ non. Những chiếc chân vàng giẫm lên thảm lá vàng và sắc nắng cũng rực vàng trên lưng nó. Chỉ có mấy bạt cỏ xanh biếc là rực lên giữa cái giang sơn vàng rợi.
				(Theo Nguyễn Phan Hách)
Viết các câu ghép và phân tích

	

	

	

	

	


Câu 4.  Viết tiếp một vế câu vào chỗ trống để tạo câu ghép:
a) Bé Minh nhà tôi đã tròn một tuổi,………………………………………..……..………
………………………………………………………………………………………………
b) Mùa xuân đã về trên quê hương tôi,………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………
c) Vì Phương luôn chăm chú nghe cô giảng bài……………………………………………
…………………………………………………………………………………………….…
d) Trong truyện cổ tích tấm Cám, cô Tấm chăm chỉ, hiền lành còn………………………….
……………………………………………………………………………………………
Câu 5. Các vế trong từng câu ghép dưới đây được nối với nhau bằng cách nào?
(Dùng từ có tác dụng nối hay dùng dấu câu để nối trực tiếp?)
	Câu ghép
	Cách nối các vế câu

	a) Cô giáo kể chuyện Tấm Cám, chúng em chăm chú lắng nghe.
	

	b) Đêm đã khuya nhưng mẹ vẫn cặm cụi làm việc.
	

	c) Mặt trời mọc và sương tan dần.
	

	d) Cả nhà lo lắng: anh tôi về muộn.
	


Nhắc nhở :………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………..................………………………………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………..................
………………………………………………………………………………………………..................
[bookmark: _GoBack]………………………………………………………………………………………………..................
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